
 
 

CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Thời gian 3 tuần (từ ngày 4/12 đến ngày 22/12/2023) 

1/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Trườn sấp theo hướng thẳng kết hợp bò, trèo, chui qua chướng 

ngại vật (MT8) 

- Trèo lên, xuống thang (MT9) 

- Chạy chậm (MT 10) 

- Rửa mặt, lau mặt bằng khăn ướt (MT25) 

- Không đi theo, không nhận quà của người lạ và cách ứng phó 

khi bị thất lạc (MT 33) 

2/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Nhận biết một số hiện tượng tự nhiên.(MT 36) 

- Một số đặc điểm, tính chất của nước, đất, đá, cát, sỏi… (MT 

37) 

- Biết tách gộp 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách 

và so sánh số lượng của các nhóm. (MT 41) 

- Biết được môṭ số đặc điểm nổi bật của các ngày hội ngày lễ. 

(MT 55) 

- Thích đặt các câu hỏi để làm rõ thông tin cần biết (MT 63) 

 

3/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành 

cho lứa tuổi của trẻ.  (MT70) 

- Biết “viết” chữ theo cách của mình (MT91) 

- Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt (MT92) 

4/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

- Có một số thói quen hành vi văn minh. (MT 93) 

- Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè (MT 

103) 

5/ PHÁT TRIỂN THẨM MĨ 

- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ 

(MT 133) 

- Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản 

(MT134) 

- Hát và vận động đúng giai điệu bài hát trẻ em (MT136)  

- Biết sử dụng các vật liệu  và phối hợp các kỹ năng khác nhau 

để làm một sản phẩm đơn giản (MT 138)

 

 

 

 



 
 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

3 tuần 

( từ 09/12/2024 - 27/12/2024) 

 

Thiên nhiên và những điều thú vị 

Tuần 1:  

Từ 09/12 đến 13/12/2024 

Sự nổi giận của thiên nhiên 

Tuần 2:  

Từ 16/12 đến 20/12/2024 

 

Giáng sinh an lành 

Tuần 3: 

Từ 23/12 đến 27/12/2024 

 

  

Giáng sinh an lành 

Tuần 3: 

Từ 23/12 đến 27/12/2024 

 

 

 

 



 
 

Chủ đề nhánh: THIÊN NHIÊN VÀ NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ (TUẦN 14) 

 Thời gian: Từ 09/12 đến 13/12/2024 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 



 
 

PHÁT 

TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

MỤC TIÊU 

 

 

- Trườn sấp theo hướng thẳng 

kết hợp bò, trèo, chui qua 

chướng ngại vật (MT 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Không đi theo, không nhận 

quà của người lạ và cách ứng 

phó khi bị thất lạc (MT 33) 

NỘI DUNG 

 

 

- Cháu biết trườn  kết hợp trèo qua 

ghế đúng theo sự hướng dẫn của cô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ biết không theo người lạ mặt 

ra khỏi trường 

HOẠT ĐỘNG 

- TDS: Tập kết hợp bài hát “Cho tôi đi làm 

mưa với” (Thở 3 , tay 6, bụng 3 , chân 3 , 

bật 3) 

- TDGH:  

VĐCB: Trườn kết hợp trèo qua ghế 

TCVĐ: Trẻ và đàn ong 

- HDTCM: Trời nắng - Trời mưa 

- HĐNT: Chơi TCVĐ: 

+Lá và gió 

+Ai nhanh nhất 

+Rồng rắn lên mây 

+Trời nắng trời mưa 

-Hoạt động VSAN: 

TTVS: Cài, cởi cúc áo 

-Ôn KNS: Không theo người lạ mặt ra 

khỏi trường 

 



 
 

PHÁT 

TRIỂN  

NHẬN 

THỨC 

MỤC TIÊU 

- Một số đặc điểm, tính chất của 

nước, đất, đá, cát, sỏi… (MT 

37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Biết tách – gộp 10 đối tượng 

thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 

cách và so sánh số lượng của 

các nhóm. (MT 41) 

NỘI DUNG 

- Cháu biết được các đặc điểm, tính 

chất cơ bản của nước, đá, đất, cát, 

sỏi…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết so sánh số lượng của các 

nhóm đồ vật trong phạm vi 6 

 

HOẠT ĐỘNG 

- HĐKP: Bé biết gì về đất cát, sỏi, đá? 

 

- HĐNT:  

+ Quan sát đất và cát trong sân trường 

+ Quan sát sỏi và  đá trong sân trường 

+ Thử nghiệm: Bé biết gì về không khí? 

+ Thử nghiệm: Các lớp chất lỏng? 

+ Lao động thiên nhiên“Nhổ cỏ, tưới rau” 

- HĐVC:  

Góc HT:  Ghép tranh từ các mảnh nhỏ, ôn 

chữ số đã học. 

Kidsmart: Ngôi nhà của Sammy: Máy tạo 

thời tiết 

- LQVT: So sánh số lượng trong phạm vi 6 

(Trang 15) 

 



 
 

PHÁT 

TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU  

 

- Nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, ca dao 

dành cho lứa tuổi của trẻ (MT 

70). 

 

- Nhận dạng được chữ cái 

trong bảng chữ cái tiếng Việt 

(MT92) 

 

NỘI DUNG 

 

-  Cháu nghe và hiểu nội dung bài 

thơ: “Nắng” 

 

 

 

- Cháu biết nhận dạng nhanh những 

chữ cái: B, D, Đ trong bảng chữ cái 

tiếng việt thông qua các trò chơi.  

HOẠT ĐỘNG 

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 
- LQVH: Thơ: “Nắng”  

-HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh truyện về chủ đề, kể 

chuyện theo tranh 

-LQCV:  

+ Chữ B, D, Đ  (Tiết 2) 

+ Nét thắt trên (Tập LQCV/7) 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG 

XÃ HỘI 

MỤC TIÊU: 

- Có một số thói quen hành vi 

văn minh. (MT 93) 

 

 

- Thể hiện sự an ủi và chia vui 

với người thân và bạn bè (MT 

103) 

NỘI DUNG: 

- Cháu có thói quen tốt trong giao 

tiếp với mọi người, biết che miệng 

khi ho hắt hơi, ngáp. 

- Cháu biết quan tâm chia sẻ an ủi 

bạn trong lớp bằng cử chỉ lời nói phù 

hợp 

HOẠT ĐỘNG 

- Đón - trả trẻ: trao đổi và trả cháu cho 

cha mẹ trẻ. 

 

-HĐVC:   

Góc PV: Gia đình nấu ăn- Cửa hàng bán 

vật liệu xây dựng: đất, cát, sỏi, đá 

Lễ giáo : Giáo dục cháu chào hỏi, nói năng 

xưng hô, lễ phép với ông bà, cha mẹ, cô 

giáo, gần gũi với bạn bè. 

- HĐ chiều: Nêu gương cuối ngày, cuối 

tuần. Ôn bài thơ, bài hát trong chủ đề. 



 
 

PHÁT 

TRIỂN  

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU  

-  Vẽ, tô màu kín, không chờm 

ra ngoài đường viền các hình 

ve.̃ (MT133) 

 

- Biết sử dụng các vật liệu khác 

nhau để làm các sản phẩm đơn 

giản (MT138) 

 

 

- Hát đúng giai điệu bài hát trẻ 

em (MT136) 

NỘI DUNG 

- Cháu biết vẽ và tô màu tàu thuyền, 

vẽ các chi tiết cảnh biển, phân bố bố 

cục tranh hợp lí. 

 

- Cháu biết lựa chọn, phối hợp các 

nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu 

trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra 

sản phẩm. Biết chơi với cát. 

 

- Cháu biết tên bài hát, thuộc lời và 

hát đúng giai điệu bài hát: “Nghịch 

cát” 

HOẠT ĐỘNG 

- TH: Vẽ cảnh biển (Trang 28) 

 

-HĐVC:  

 Góc NT:  Vẽ bầu trời buổi sáng – Sử dụng 

các nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo hình 

– Chơi tranh cát  

Góc TN: Chơi với cát  

- GDÂN:  

+ Dạy hát: Nghịch cát 

+ TCAN: Đoán tên bạn hát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Chủ đề nhánh: THIÊN NHIÊN VÀ NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ (Tuần 1) 

KẾ HOẠCH TUẦN 14: Từ 09/12 đến 13/12/2024 

 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

04/12/2023 

THỨ BA : 

05/12/2023 

THỨ TƯ :  

06/12/2023 

THỨ NĂM:  

07/12/2023 

THỨ SÁU:  

08/12/2023 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi. 

-Trò chuyện với trẻ về các đặc điểm  và lợi ích của không khí - Chơi tự do ở các góc. 

THỂ DỤC SÁNG 
Tập theo bài hát “Cho tôi đi làm mưa với” 

(Thở 3 , tay 6, bụng 3 , chân 3 , bật 3) 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát đất và cát 

trong sân trường  

TCVĐ:  Lá và gió 

Chơi tự do 

Thử nghiệm: Bé biết 

gì về không khí, gió?  

TCVĐ: Ai nhanh 

nhất 

Chơi khu trải 

nghiệm 

Lao động thiên nhiên 

“Nhổ cỏ, tưới rau” 

TCVĐ:  Lá và gió 

Chơi khu vận động 

Thử nghiệm: Các lớp 

chất lỏng? 

TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

Chơi tự do 

Quan sát sỏi và đá 

trong sân trường 

TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

Chơi tự do 

HOẠT ĐỘNG 

CHUNG 

*Làm quen văn 

học: 

Thơ: “Nắng” 

 

 *Tạo hình: 

Vẽ cảnh biển (Trang 

28) 

 

*KPKH:  

Bé biết gì về đất cát, 

sỏi, đá 

*Làm quen với toán: 

So sánh số lượng trong 

phạm vi 6 (Trang 15) 

*Làm quen chữ viết: 

Chữ  B, D, Đ (Tiết 2)  

*Giáo dục âm nhạc: 

Dạy hát: Nghịch cát 

TCAN: Đoán tên bạn 

hát 

 

*Thể dục giờ học : 

Trườn sấp kết hợp 

trèo qua ghế 

TCVĐ: Trẻ và đàn 

ong 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PHÂN VAI - Gia đình nấu ăn- Cửa hàng bán vật liệu xây dựng: đất, cát, sỏi, đá 

HỌC TẬP 

- Xem tranh ảnh về chủ đề, album. Kể chuyện sáng tạo về chủ đề 

- Ghép tranh từ các mảnh nhỏ, ôn chữ số đã học. 

Kidsmart: Ngôi nhà của Sammy: Máy tạo thời tiết 

NGHỆ 

THUẬT 
- Vẽ bầu trời buổi sáng – Sử dụng các nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo hình – Chơi tranh cát 

XÂY 

DỰNG 
Xây mô hình bãi biển 

THIÊN 

NHIÊN 
Chơi với cát 

 SHPTV Thứ 3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SHPM Thứ 4 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Học ngoại khóa / 

Ôn luyện kỹ năng. 

-Hướng dẫn trò 

chơi mới: Trời 

nắng- trời mưa 

-Học ngoại khóa / Ôn 

luyện kỹ năng. 

-TTVS: Cài, cởi cúc 

áo 

 

-Ôn luyện kỹ năng/ 

THNTH  

Tập tô nét thắt trên/7  

 

-Học ngoại khóa / Ôn 

luyện kỹ năng. 

- Ôn KNS: Không 

theo người lạ mặt ra 

khỏi trường 

-Học ngoại khóa / 

Ôn luyện kỹ năng. 

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 

HOẠT ĐỘNG  

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối 

tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 



 
 

CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Chủ đề nhánh: SỰ NỔI GIẬN CỦA THIÊN NHIÊN (Tuần 15) 

Thời gian: Từ 16/12 đến 20/12/2024 

LĨNH 

VỰC  

GIÁO 

DỤC 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 



 
 

PHÁT 

TRIỂN 

 

 THỂ 

CHẤT 

 

MỤC TIÊU  

 

 

 

 - Chạy chậm (MT 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Không đi theo, không nhận 

quà của người lạ và cách ứng 

phó khi bị thất lạc (MT 33) 

NỘI DUNG  

 

 

 

- Cháu biết chạy chậm 100m theo sự 

hướng dẫn của cô. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

-Cháu biết tránh một số trường hợp 

không an toàn: Có người lạ bế ẵm, 

cho kẹo, rủ đi chơi… 

HOẠT ĐỘNG: 

- TDS: Tập kết hợp bài hát “Nắng sớm” 

(Thở 3 , tay 6, bụng 3 , chân 4 , bật 3) 

- TDGH:   

VĐCB: Chạy chậm 100m 

TCVĐ: Bật kẹp bóng vào chân 

- HDTCM: Lá và gió 

-HĐNT: Chơi TCVĐ   

+ Lộn cầu vồng 

+ Kẹp bóng 

+ Ngày và đêm 

+ Đèn cù 

+ Nhảy vào ô chữ theo hiệu lệnh 

- HĐĂNVS:  

TTVS: Ôn Cài, cởi cúc áo 

 - Ôn KNS: Không nhận bánh kẹo từ người 

lạ 

 



 
 

PHÁT 

TRIỂN  

 

NHẬN 

THỨC 

MỤC TIÊU: 

 - Thích đặt các câu hỏi để làm 

rõ thông tin cần biết (MT 63) 

 

 

- Nhận biết một số hiện tượng tự 

nhiên.(MT36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Biết tách – gộp 10 đối tượng 

thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 

cách và so sánh số lượng của 

các nhóm. (MT41) 

NỘI DUNG: 

- Trẻ biết chủ động đặt câu hỏi trong 

các giờ hoạt động tìm hiểu, khám 

phá, quan sát … 

- Thông qua làm một số thử nghiệm, 

đưa ra các câu hỏi để tìm hiểu, nhận 

biết được về các sự vật hiện tượng tự 

nhiên 

 

 

 

 

 

- Cháu biết tách và gộp một nhóm 

thành 2 nhóm bằng 2-3 cách. 

HOẠT ĐỘNG: 

- KPXH:  Ô nhiễm không khí và tác hại của 

nó  

- HĐNT:   

- Quan sát cây cối thay đổi khi có gió, mưa, 

hoặc ánh nắng. 

- Quan sát, so sánh sự khác nhau giữa các 

mùa trong năm (xuân, hạ, thu, đông). 

- Thử nghiệm: Cầu vồng 

- Thử nghiệm: Nhốt không khí vào túi 

- Lao động thiên nhiên: nhặt lá vàng 

- HĐVC:  

- LQVT:  Tách gộp trong phạm vi 6 (trang 

18) 



 
 

PHÁT 

TRIỂN  

 

NGÔN 

NGỮ 

MỤC TIÊU: 

 

- Nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, ca dao 

dành cho lứa tuổi của trẻ.  

(MT70) 

 

 

 

 

 

- Biết “viết” chữ theo cách của 

mình (MT91) 

NỘI DUNG: 

 

  - Cháu nghe, hiểu được nội dung 

của Truyện: “Hồ nước và mây” 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết hướng viết của các nét 

chữ, biết tô, đồ các nét chữ b, d, đ. 

Cháu thực hiện tốt vở tập tô 

HOẠT ĐỘNG: 

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

-LQVH:  

Truyện: “Hồ nước và mây 

-HĐVC:  

Góc HT:  

+Chơi lô tô, chơi “Anh em nhà đồng hồ” 

+Xem tranh truyện về chủ đề, kể chuyện 

theo tranh 

-LQCV: 

+Chữ B, D, Đ (Tiết 3) 

+Tập tô nét thắt giữa (Tập LQCV/8) 

PHÁT 

TRIỂN 

 

TÌNH 

CẢM KỸ 

NĂNG 

XÃ HỘI 

MỤC TIÊU: 

- Có một số thói quen hành vi 

văn minh. (MT 93) 

 

 

- Thể hiện sự an ủi và chia vui 

với người thân và bạn bè (MT 

103) 

NỘI DUNG: 

- Cháu có thói quen tốt trong giao tiếp 

với mọi người, biết che miệng khi ho 

hắt hơi, ngáp. 

- Cháu biết quan tâm chia sẻ an ủi bạn 

trong lớp bằng cử chỉ lời nói phù hợp 

HOẠT ĐỘNG: 

- Đón - trả trẻ: trao đổi và trả cháu cho cha 

mẹ trẻ. 

- Lễ giáo: Thói quen tốt trong giao tiếp với 

mọi người, trong ăn uống hoặc những nơi 

công cộng 

-HĐVC:  

Góc PV: Gia đình – Cửa hàng bán các loại 

cây trồng, nước giải khát 

- HĐ Chiều: Nêu gương cuối ngày, cuối 

tuần. Ôn bài thơ, bài hát trong chủ đề. 



 
 

PHÁT 

TRIỂN  

THẨM 

MỸ 

 

MỤC TIÊU: 

- Cắt, xé theo đường viền thẳng 

và cong của các hình đơn giản 

(MT134) 

 

 

 

 

 

- Hát và vận động đúng giai điệu 

bài hát trẻ em (MT136) 

 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết sử dụng khéo léo đôi tay 

để xé và dán cố định bông gòn thành 

những đám mây theo yêu cầu, ý thích 

của trẻ 

 

 

 

 

-Cháu biết vận động thể hiện sắc thái, 

tình cảm của bài hát: “Cho tôi đi làm 

mưa với” 

HOẠT ĐỘNG: 

-TH: Xé dán mây (Trang 29) 

 

 

-HĐVC:  

Góc NT: Dùng các kỹ năng tạo hình làm 

thành bức tranh theo chủ đề. 

Góc XD: -Xây khu vui chơi “Ngôi nhà bí 

ẩn” 

-GDAN:  

Vận động múa: Cho tôi đi làm mưa với 

Nghe hát: Về với thiên nhiên 

 

CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Chủ đề nhánh: SỰ NỔI GIẬN CỦA THIÊN NHIÊN (TUẦN 2)  

KẾ HOẠCH TUẦN 15: Từ 16/12 đến 20/12/2024 

 

HOẠT ĐỘNG 
 THỨ HAI : 

11/12/2023 

THỨ BA : 

12/12/2023 

THỨ TƯ : 

 13/12/2023 

THỨ NĂM:  

14/12/2023 

THỨ SÁU: 

15/12/2023 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi. 

- Gợi ý hướng trẻ đến sự thay đổi của chủ đề.  

- Trò chuyện với trẻ về các hiện tượng thiên khi nổi giận như: sấm, chớp, sét, lũ lụt… Chơi tự do ở các góc 

THỂ DỤC SÁNG 
Tập theo bài hát “Nắng sớm” 

(Thở 3 , tay 6, bụng 3 , chân 4 , bật 3) 



 
 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát cây cối 

thay đổi khi có 

gió, mưa, hoặc ánh 

nắng. 

TCVĐ: Ngày và 

đêm 

Chơi tự do 

Thử nghiệm: Nhốt 

không khí vào túi 

TCVĐ: Nhảy vào ô 

chữ theo hiệu lệnh 

Chơi khu trải 

nghiệm 

Lao động thiên nhiên 

“Nhặt lá vàng” 

TCVĐ: Kẹp bóng  

Chơi khu vận động. 

Thử nghiệm: Cầu 

vồng 

TCVĐ: Đèn cù 

Chơi tự do 

Quan sát, so sánh sự 

khác nhau giữa các 

mùa trong năm 

(xuân, hạ, thu, 

đông). 

TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

Chơi tự do 

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

* Làm quen văn 

học: 

Truyện: Hồ nước 

và mây 

 

*Tạo hình: 

Xé dán mây (Trang 

29) 

*Hoạt động khám 

phá: 

Ô nhiễm không khí 

và tác hại của nó 

*Làm quen với toán: 

Tách gộp trong phạm 

vi 6 (trang 18) 

*Làm quen chữ 

viết: 

Chữ B, D,Đ (Tiết 3) 

*Giáo dục âm 

nhạc: 

Vận động múa: Cho 

tôi đi làm mưa với  

Nghe hát “ Về với 

thiên nhiên”  

*Thể dục giờ học: 

Chạy chậm 100m 

TCVĐ: Bật kẹp 

bóng vào chân 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PHÂN VAI - Gia đình – Cửa hàng bán các loại cây trồng, nước giải khát 

HỌC TẬP 

- Chơi lô tô, chơi “Anh em nhà đồng hồ” 

- Xem tranh truyện về chủ đề, kể chuyện theo tranh 

* Chơi trò chơi Kidsmart: “Ngôi nhà không gian và thời gian” 

NGHỆ 

THUẬT 

- Dùng các kỹ năng tạo hình làm thành bức tranh theo chủ đề.  

- Hát các bài hát về chủ đề. 
XÂY 

DỰNG 
- Xây khu vui chơi “Ngôi nhà bí ẩn” 

THIÊN 

NHIÊN 
- Xếp các hột hạt, các nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo thành thành bức tranh về thiên nhiên. 

 
PHTV - Thứ 3 

SHPM - Thứ 4 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

-HD trò chơi mới: 

Lá và gió 

-Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

-TTVS: Ôn Cài, cởi 

cúc áo 

-Ôn luyện kỹ 

năng/THNTH  

Tập tô nét thắt giữa 

(Tập LQCV/8)  

-Học ngoại khóa  

-Ôn KNS: 

Không nhận bánh 

kẹo từ người lạ 

-Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 

HOẠT ĐỘNG  Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 



 
 

NÊU GƯƠNG 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 

 

CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Chủ đề nhánh: GIÁNG SINH AN LÀNH (Tuần 16) 

Thời gian: Từ 23/12 đến 27/12/2024 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 

 THỂ CHẤT 

 

MỤC TIÊU 

 

 

 

 

-Trèo lên, xuống thang 

(MT9) 

 

 

 

 

 

 

 

- Rửa mặt, lau mặt bằng 

khăn ướt (MT25) 

- Không đi theo, không 

nhận quà của người lạ và 

cách ứng phó khi bị thất 

lạc (MT 33) 

NỘI DUNG 

 

 

 

 

- Cháu biết trèo lên, xuống ghế theo 

sự hướng dẫn của cô. 

 

 

 

 

 

 

 

-Cháu biết rửa mặt sạch sẽ và lau 

mặt đúng thao tác 

Trè có thói quen xin phép cô - ba mẹ, 

người lớn, người thân khi nhận quà 

HOẠT ĐỘNG: 

- TDS: Tập kết hợp bài hát “Ông già noel vui 

tính” (Thở 4 , tay 6, bụng 3 , chân 4 , bật 3) 

 

- TDGH:  

VĐCB: Trèo lên, xuống ghế cao 35cm 

TCVĐ: Đổi khăn 

- HDTCM: Rồng rắn lên mây 

- HĐNT: Chơi TCVĐ:   

+Cây cao cỏ thấp 

+Kẹp bóng 

+Nhảy vào ô chữ theo hiệu lệnh 

+Về đúng cây 

- HĐĂNVS:  

TTVS: Lau mặt bằng khăn ướt 

 

- Ôn KNS: Trẻ có thói quen xin phép cô - ba mẹ, 

người lớn, người thân khi nhận quà 



 
 

PHÁT TRIỂN  

 

NHẬN THỨC 

MỤC TIÊU: 

 - Biết được môṭ số đặc 

điểm nổi bật của các 

ngày hội ngày lễ, (MT 

55) 

- Thích đặt các câu hỏi để 

làm rõ thông tin cần biết 

(MT63) 

 

 

 

 - Biết tách – gộp 10 đối 

tượng thành 2 nhóm bằng 

ít nhất 2 cách và so sánh 

số lượng của các nhóm. 

(MT 41) 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết tên gọi, đặc điểm nổi 

bật và ý nghĩa của ngày lễ giáng 

sinh.  

 

- Cháu chủ động đặt câu hỏi trong 

các giờ hoạt động tìm hiểu, khám 

phá, quan sát. 

 

 

 

- Cháu biết tạo nhóm, tách - gộp 2 

nhóm đối tượng và đếm 

 

HOẠT ĐỘNG: 

- KPXH: Tìm hiểu về ngày lễ giáng sinh  

 

 

- HĐNT:  

+Quan sát trang phục noel 

+Thử nghiệm: Xoáy nước trong bình đựng  

+Quan sát cây thông 

+Thử nghiệm: Núi lửa phun trào 

+Lao động thiên nhiên 

- HĐVC:  

- LQVT:  Số lượng 7. Tạo nhóm và đếm đến 7 

(trang 19-20)  

PHÁT TRIỂN  

 

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU: 

 

 

- Nghe hiểu nội dung 

câu chuyện, thơ, đồng 

dao, ca dao dành cho lứa 

tuổi của trẻ.(MT70) 

 

 

 

- Biết “viết” chữ theo 

cách của mình (MT91) 

NỘI DUNG: 

 

 

  - Cháu nghe, hiểu được nội dung 

của Truyện: “Hồ nước và mây” 

 

 

 

 

 

- Cháu biết hướng viết của các nét 

chữ, biết tô, đồ các nét chữ u, ư.  

HOẠT ĐỘNG: 

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

- LQVH:  

Thơ “ Đêm Noel”  

- HĐVC:  

Góc HT:  
+Chơi lô tô, chơi “Anh em nhà đồng hồ” 

+Xem tranh truyện về chủ đề, kể chuyện theo 

tranh 

- LQCV: Chữ U, Ư (Tiết 1) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÁT TRIỂN 

 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

MỤC TIÊU: 

- Có một số thói quen 

hành vi văn minh. (MT 

93) 

- Thể hiện sự an ủi và 

chia vui với người thân 

và bạn bè (MT 103) 

NỘI DUNG: 

- Cháu có thói quen tốt trong giao 

tiếp với mọi người, biết che miệng 

khi ho hắt hơi, ngáp. 

- Cháu biết quan tâm chia sẻ an ủi 

bạn trong lớp bằng cử chỉ lời nói phù 

hợp 

HOẠT ĐỘNG: 

- Đón - trả trẻ: trao đổi và trả cháu cho cha mẹ 

trẻ. 

- Lễ giáo: Thói quen tốt trong giao tiếp với mọi 

người, trong ăn uống hoặc những nơi công cộng 

- HĐVC:  

Góc PV: Gia đình – Cửa hàng bán các loại cây 

trồng, nước giải khát 

- HĐ chiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần. Ôn 

bài thơ, bài hát trong chủ đề. 

PHÁT TRIỂN  

 

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU: 

- Cắt, xé theo đường 

viền thẳng và cong của 

các hình đơn giản 

(MT134) 

 

 

 

 

- Hát đúng giai điệu bài 

hát trẻ em (MT136) 

NỘI DUNG: 

- Cháu biết sử dụng khéo léo đôi 

tay để xé và dán cố định bông gòn 

thành những đám mây theo yêu 

cầu, ý thích của trẻ 

 

 

 

 

- Cháu biết tên bài hát, thuộc lời và 

hát đúng giai điệu bài hát: Ông già 

Noel ơi 

HOẠT ĐỘNG: 

- TH: Tự do theo ý thích  

(trang 33) 

 

 

- HĐVC:  

Góc NT: Dùng các kỹ năng tạo hình làm thành 

bức tranh theo chủ đề. 

Góc XD: Xây khu vui chơi “Ngôi nhà bí ẩn” 

- GDAN:  

Dạy hát: “Ông già Noel ơi” 

Nghe hát: “Merry Christmas 

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/merry-christmas-bao-an.ssiFnJPK6yX3.html


 
 

CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN 

Chủ đề nhánh: GIÁNG SINH AN LÀNH (Tuần 3) 

KẾ HOẠCH TUẦN 16: Từ 23/12 đến 27/12/2024 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

 THỨ HAI : 

18/12/2023 

THỨ BA : 

19/12/2023 

THỨ TƯ :  

20/12/2023 

THỨ NĂM: 

21/12/2023 

THỨ SÁU: 

 22/12/2023 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi. 

- Gợi ý hướng trẻ đến sự thay đổi của chủ đề.  

- Trò chuyện với trẻ về các hiện tượng thiên khi nổi giận như: sấm, chớp, sét, lũ lụt… Chơi tự do ở các góc 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Tập theo bài hát “Ông già noel vui tính” 

(Thở 4 , tay 6, bụng 3 , chân 4 , bật 3) 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

 

Quan sát trang phục 

noel 

TCVĐ: “Cây cao 

cỏ thấp” 

Chơi tự do 

 

Thử nghiệm với nước 

“Xoáy nước trong 

bình đựng”  

TCVĐ: “Nhảy vào ô 

chữ theo hiệu lệnh” 

Chơi khu trải 

nghiệm 

Lao động thiên nhiên 

“Nhặt lá vàng”  

TCVĐ: Kẹp bóng  

Chơi khu vận động 

Thử nghiệm: Núi lửa 

phun trào 

TCVĐ: “Cây cao cỏ 

thấp” 

Chơi khu vận động 

Quan sát cây thông  

TCVĐ: Về đúng 

cây.  

Chơi tự do 

 

HOẠT 

ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

* Làm quen văn 

học: 

Thơ “ Đêm Noel”  

 

  

* Tạo hình: 

Tự do theo ý thích 

(trang 33)   

*Hoạt động khám phá: 

Tìm hiểu về ngày lễ giáng 

sinh  

* Làm quen với toán: 

Số lượng 7. Tạo nhóm và 

đếm đến 7 (trang 19-20) 

* Làm quen chữ viết: 
Chữ U,Ư (Tiết 1)  

 *Giáo dục âm nhạc: 

Dạy hát: “Ông già Noel 

ơi” 

Nghe hát: “Merry 

Christmas”  

*Thể dục giờ học : 

Trèo lên xuống ghế 

cao 35cm 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PHÂN 

VAI 
- Gia đình – Cửa hàng bán các loại cây trồng, nước giải khát 

HỌC 

TẬP 

- Chơi lô tô, chơi “Anh em nhà đồng hồ” 

- Xem tranh truyện về chủ đề, kể chuyện theo tranh * Chơi trò chơi Kidsmart: “Ngôi nhà không gian và thời gian” 

NGHỆ 

THUẬT 

- Dùng các kỹ năng tạo hình làm thành bức tranh theo chủ đề.  

- Hát các bài hát về chủ đề. 
XÂY 

DỰNG 
- Xây khu vui chơi “Ngôi nhà bí ẩn” 

THIÊN 

NHIÊN 
- Xếp các hột hạt, các nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo thành thành bức tranh về thiên nhiên. 

 PHTV - Thứ 3 

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/merry-christmas-bao-an.ssiFnJPK6yX3.html
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/merry-christmas-bao-an.ssiFnJPK6yX3.html


 
 

 

SHPM - Thứ 4 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

-Hd trò chơi mới: 

Rồng rắn lên mây 

 

-Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

- TTVS: Lau mặt 

bằng khăn ướt 

THNTH:  
Chủ đề: Hiện tượng tự 

nhiên 

 

-Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

-Ôn KNS: Trẻ có thói 

quen xin phép cô - ba 

mẹ, người lớn, người 

thân khi nhận quà 

-Học ngoại khóa/ 

ôn luyện kỹ năng 

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 

HOẠT 

ĐỘNG  

NÊU 

GƯƠNG 

Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối 

tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 


